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BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện kế hoạch 20 ngày đêm về trồng mới cà phê; tiến độ trồng 

rừng năm 2026 và công tác tiêm phòng vắc xin  

cho đàn gia súc đợt 01 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông. 

 

Thực hiện Thông báo số 127/TB-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Phiên họp 

thường kỳ tháng 8 năm 2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công báo cáo tình 

hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Trồng mới cà phê 

1.1. Công tác triển khai 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã đã phối hợp với các thôn, cơ quan, 

đơn vị và các lực lượng được phân công triển khai đợt cao điểm 20 ngày đêm, từ 

ngày 05/8/2026 đến ngày 25/8/2026; tập trung hỗ trợ các hộ dân đẩy nhanh tiến 

độ phát dọn thực bì, đào hố, vận chuyển cây giống và tổ chức trồng cà phê. 

- Ngày 05/8/2026, UBND xã tổ chức Lễ phát động ra quân tại thôn Ngọc 

Leang, qua đó tổ chức trồng 4.500 cây cà phê. Sau Lễ phát động, đã hỗ trợ hộ ông 

A Xét, thôn Tu Cấp thực hiện phát dọn thực bì, đào hố, bón phân, cung cấp, vận 

chuyển cây giống và tổ chức trồng 1.000 cây cà phê. 

- Trung tâm tiếp tục phối hợp với các thôn rà soát, hỗ trợ các hộ thiếu lao 

động, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

- Trung tâm phân công viên chức phối hợp với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 

thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện; theo dõi diện tích đã chuẩn bị 

đất, số hố đã đào, diện tích đã trồng, nhu cầu cây giống và nhân lực để kịp thời 

điều phối, tham mưu UBND xã chỉ đạo. Các thôn chủ động huy động lực lượng 

tại chỗ hỗ trợ các hộ thiếu lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh 

khó khăn trong quá trình phát dọn thực bì, đào hố, trồng và chăm sóc cây cà phê. 

- Trung tâm đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp tại hiện 

trường cho các hộ trồng cà phê tại 09 thôn, tập trung vào các nội dung: kỹ thuật 

trồng và chăm sóc cây cà phê; làm cỏ, bón phân; sử dụng một số chế phẩm hỗ trợ 
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ra rễ; nhận biết và phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại. Việc hướng dẫn trực 

tiếp tại vườn, gắn với điều kiện thực tế sản xuất, giúp người dân dễ tiếp thu, thực 

hành và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật. 

- Trung tâm thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động 

chuẩn bị đất, nhân lực, vật tư và tổ chức trồng đúng thời vụ, bảo đảm mật độ và 

yêu cầu kỹ thuật; chú trọng chăm sóc cây sau trồng, chủ động phòng trừ sâu bệnh, 

hạn chế tỷ lệ cây chết, bảo đảm tỷ lệ cây sống và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

1.2. Kết quả thực hiện đến ngày 15/8/2026 

Đến ngày 15/8/2026, kết quả thực hiện trồng mới cà phê trên địa bàn xã 

đạt: 

- Diện tích đã trồng: 30,07 ha. 

- Số cây giống đã trồng: 150.365 cây. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

Nhìn chung, các thôn đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch; một số địa 

bàn đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ thiếu lao động, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ phát dọn thực 

bì, chuẩn bị đất và tổ chức trồng cà phê. Công tác hướng dẫn kỹ thuật tại hiện 

trường bước đầu phát huy hiệu quả; người dân cơ bản nắm được kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, bón phân và nhận biết, phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại cà phê. 

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các thôn chưa đồng đều; một số hộ còn 

gặp khó khăn về nhân lực, điều kiện sản xuất và chuẩn bị đất. Trung tâm tiếp tục 

cập nhật tiến độ hằng ngày, rà soát nhu cầu về cây giống, nhân lực và vật tư; đồng 

thời theo dõi diện tích sau trồng, hướng dẫn các hộ thực hiện chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh và kịp thời trồng dặm đối với những cây chết, sinh trưởng kém. 

Trong thời gian còn lại của đợt cao điểm, các thôn tập trung nguồn lực, ưu 

tiên hỗ trợ hộ dân còn chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra đến ngày 

25/8/2026, bảo đảm cây giống đủ tiêu chuẩn được đưa ra trồng đúng thời vụ, đúng 

mật độ và yêu cầu kỹ thuật. 

2. Trồng rừng tập trung năm 2026 

2.1. Công tác triển khai và kết quả 

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã đã phối hợp với các thôn rà soát, kiểm 

tra và hướng dẫn các hộ tham gia Dự án thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng, 

chăm sóc và bảo vệ rừng; theo dõi việc cấp phát, vận chuyển, xuống giống và tình 

hình sinh trưởng của cây sau trồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ nâng 

cao trách nhiệm trong quản lý, chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng sau khi trồng. 

Đến thời điểm báo cáo, kết quả thực hiện như sau: 

- Số hộ tham gia Dự án: 15 hộ. 

- Số cây giống đã cấp phát: 22.623 cây, gồm cây thông và cây mắc ca. 
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- Số hộ đã hoàn thành xuống giống: 15/15 hộ, đạt 100%. 

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

Qua kiểm tra thực tế, các hộ cơ bản thực hiện việc trồng rừng theo đúng 

hướng dẫn kỹ thuật; cây sau trồng sinh trưởng, phát triển tương đối tốt, một số 

cây đã bung đọt và phát triển chồi mới. Trung tâm đã hướng dẫn các hộ thực hiện 

các biện pháp chăm sóc như làm cỏ, vun gốc, bón thúc, phòng trừ sâu bệnh; đồng 

thời chủ động các biện pháp bảo vệ, hạn chế gia súc phá hoại cây trồng. 

2.2. Đánh giá 

- Công tác trồng rừng tập trung năm 2026 cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng đối 

tượng và yêu cầu đề ra. Đến thời điểm báo cáo, 15/15 hộ tham gia Dự án đã hoàn 

thành việc xuống giống, đạt 100%; tổng số cây giống đã cấp phát là 22.623 cây. 

Qua kiểm tra, cây trồng sau xuống giống cơ bản sinh trưởng, phát triển bình 

thường, bước đầu đáp ứng yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ rừng trồng. 

- Tuy nhiên, do diện tích trồng rừng phân tán, địa hình một số khu vực phức 

tạp, việc kiểm tra, theo dõi và chăm sóc cây trồng còn gặp khó khăn. Một số diện 

tích cần tiếp tục được theo dõi để đánh giá tỷ lệ cây sống và tình hình sinh trưởng 

sau trồng. 

- Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các thôn kiểm tra, 

theo dõi tỷ lệ cây sống, tình hình sinh trưởng và chất lượng cây trồng; hướng dẫn 

các hộ thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ diện tích 

rừng. Đồng thời, kịp thời xác định số lượng cây chết, cây sinh trưởng kém để 

hướng dẫn trồng dặm, bảo đảm mật độ, tỷ lệ cây sống và chất lượng rừng trồng 

theo yêu cầu của Dự án. 

3. Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 01 năm 2026 

3.1. Công tác triển khai 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp với các thôn rà soát, thống 

kê đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng; lập danh sách hộ chăn nuôi và số lượng gia 

súc cần tiêm, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động phối hợp, đưa 

gia súc đến địa điểm tiêm hoặc tạo điều kiện để lực lượng chuyên môn thực hiện 

tiêm tại hộ gia đình theo kế hoạch. 

- Công tác tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức của người dân về ý 

nghĩa, vai trò của tiêm phòng trong phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc; vận 

động các hộ chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian, không để bỏ 

sót đối tượng thuộc diện phải tiêm. 

- Trung tâm phối hợp với Trưởng các thôn thường xuyên rà soát biến động 

đàn gia súc do sinh sản, mua bán, xuất bán, giết mổ hoặc chuyển địa bàn; kịp thời 

cập nhật danh sách và tổ chức tiêm bổ sung đối với các trường hợp phát sinh hoặc 

chưa được tiêm. 

3.2. Kết quả thực hiện 
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- Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 01 năm 2026 được triển 

khai theo kế hoạch. Các thôn đã phối hợp rà soát đàn gia súc, lập danh sách hộ 

chăn nuôi, tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm phòng theo từng địa bàn. 

- Đến thời điểm báo cáo, một số thôn đã cơ bản hoàn thành công tác tiêm 

phòng; các thôn còn lại đang tiếp tục rà soát, vận động và tổ chức tiêm bổ sung 

đối với số gia súc chưa được tiêm, nhất là các trường hợp gia súc đang chăn thả 

trên nương, rẫy, hộ đi làm xa hoặc chưa tập trung được đàn. 

- Trung tâm tiếp tục phối hợp với các thôn theo dõi, cập nhật kết quả tiêm 

phòng, tổng hợp số lượng gia súc đã tiêm và số còn lại chưa được tiêm để có biện 

pháp vận động, tổ chức tiêm bổ sung kịp thời. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, 

hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh chuồng trại, chăm 

sóc, quản lý đàn gia súc và chủ động thông báo cho cơ quan chuyên môn khi phát 

hiện gia súc có biểu hiện mắc bệnh hoặc chết bất thường. 

Nhìn chung, công tác tiêm phòng được các thôn và hộ chăn nuôi quan tâm 

phối hợp thực hiện; tuy nhiên, do đàn gia súc phân bố không tập trung và thường 

xuyên biến động nên việc rà soát, tập trung gia súc và tổ chức tiêm phòng tại một 

số địa bàn còn gặp khó khăn. Trung tâm tiếp tục đôn đốc, phối hợp thực hiện tiêm 

bổ sung, phấn đấu hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu, kế hoạch tiêm phòng đợt 01 năm 

2026, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ đàn gia súc trên địa 

bàn xã. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

- Đối với trồng cà phê: Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, diện tích sản xuất 

phân tán, một số khu vực xa trung tâm nên việc huy động nhân lực, vận chuyển 

cây giống, phân bón và vật tư còn khó khăn. Một số hộ thiếu lao động, nguồn lực 

đầu tư hạn chế nên tiến độ phát dọn thực bì, đào hố, chuẩn bị phân bón và trồng 

còn chậm. Thời tiết có thời điểm chưa thuận lợi; việc cập nhật số liệu tại một số 

thôn chưa kịp thời. 

- Đối với trồng rừng: Diện tích phân tán, địa hình một số nơi phức tạp, độ 

dốc lớn, gây khó khăn cho việc đi lại, kiểm tra và chăm sóc. Một số hộ còn hạn 

chế về nhân lực; công tác theo dõi tỷ lệ cây sống, chăm sóc và bảo vệ rừng tại các 

khu vực xa trung tâm còn khó khăn. 

- Đối với tiêm phòng gia súc: Đàn gia súc phân tán; một số hộ ở xa trung 

tâm, chăn thả trên nương, rẫy hoặc đi làm xa nên khó tập trung gia súc để tiêm. 

Một bộ phận người dân chưa chủ động phối hợp. Tổng đàn thường xuyên biến 

động nên việc rà soát, cập nhật phải thực hiện thường xuyên. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã đã chủ động phối hợp triển khai các 

nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND xã. Đợt cao điểm trồng mới cà phê được triển 

khai đồng bộ, có sự tham gia của các thôn và lực lượng hỗ trợ; đến ngày 15/8/2026 

đã trồng 30,07 ha, tương ứng 150.365 cây. 
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- Dự án trồng rừng đã hoàn thành xuống giống 15/15 hộ, đạt 100%, 

với 22.623 cây giống được cấp phát; cây trồng cơ bản sinh trưởng, phát triển bình 

thường. 

- Công tác tiêm phòng gia súc được triển khai theo kế hoạch, các thôn đang 

tiếp tục tiêm bổ sung đối với số gia súc chưa được tiêm. 

Tuy nhiên, tiến độ trồng cà phê giữa các địa bàn chưa đồng đều; một số hộ 

còn thiếu lao động và điều kiện sản xuất còn khó khăn. Công tác chăm sóc, bảo 

vệ và theo dõi tỷ lệ cây sống sau trồng rừng cần được duy trì thường xuyên. Công 

tác tiêm phòng còn khó khăn do đàn gia súc phân tán và biến động. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI 

1. Trồng cà phê  

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt tập trung nguồn lực hoàn thành đợt cao điểm 

20 ngày đêm đến ngày 25/8/2026. 

- Rà soát, cập nhật hằng ngày diện tích đã chuẩn bị đất, số hố đã đào, diện 

tích đã trồng, số cây giống còn lại và nhu cầu nhân lực, vật tư; ưu tiên hỗ trợ các 

thôn, hộ dân còn chậm tiến độ, thiếu lao động. 

- Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu 

bệnh; kiểm tra chất lượng cây giống trước khi trồng và theo dõi cây sau trồng để 

kịp thời trồng dặm những cây chết, sinh trưởng kém. 

2. Trồng rừng 

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng và tỷ lệ cây sống; hướng 

dẫn các hộ làm cỏ, vun gốc, bón thúc, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ cây trồng. 

- Kịp thời xác định diện tích, số lượng cây chết hoặc sinh trưởng kém để 

hướng dẫn trồng dặm, bảo đảm mật độ và chất lượng rừng trồng. 

3. Tiêm phòng gia súc 

- Tiếp tục rà soát tổng đàn, tổ chức tiêm bổ sung đối với số gia súc chưa 

được tiêm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 01 năm 2026. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động phối hợp; 

thường xuyên cập nhật biến động đàn gia súc và theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp 

thời báo cáo, xử lý khi có dấu hiệu bất thường. 

4. Công tác phối hợp, báo cáo 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trưởng thôn và các đơn vị liên quan trong 

hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. 

- Thường xuyên tổng hợp, cập nhật số liệu; kịp thời báo cáo UBND xã 

những địa bàn chậm tiến độ và khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem 

xét, chỉ đạo. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã kính đề nghị UBND xã: 
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- Tiếp tục chỉ đạo các thôn huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ thiếu 

lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời 

gian thực hiện đợt cao điểm trồng cà phê đến ngày 25/8/2026. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các 

địa bàn còn chậm tiến độ về nhân lực, cây giống và các điều kiện cần thiết. 

- Chỉ đạo các thôn và hộ tham gia Dự án trồng rừng tiếp tục chăm sóc, bảo 

vệ, theo dõi tỷ lệ cây sống và trồng dặm kịp thời đối với cây chết, sinh trưởng 

kém. 

- Chỉ đạo các thôn tiếp tục rà soát, vận động hộ chăn nuôi phối hợp thực 

hiện tiêm phòng bổ sung, bảo đảm hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 01 năm 

2026. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cập nhật, báo cáo số liệu về trồng cà phê, 

trồng rừng và tiêm phòng gia súc, bảo đảm chính xác, kịp thời phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành. 

Trên đây là Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch 20 ngày đêm về trồng mới 

cà phê; tiến độ trồng rừng năm 2026 và công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc đợt 01 năm 2026. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công báo cáo Ủy ban nhân 

dân xã xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTCUDVC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Đại 
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